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Astract: This study examines the impact of using ChatGPT during the revision phase of French 

argumentative essays on writing performance and self-regulated learning of students majoring in Business 

French. A quasi-experimental pre-test and post-test design with a non-equivalent control group was conducted 

on 52 third-year students at the University of Commerce, including 30 students who used ChatGPT and 22 who 

revised their essays following the conventional process. The intervention lasted for ten sessions with a total 

duration of 30 hours. Data were collected from pre- and post-writing samples, Likert-scale questionnaires, and 

learning journals, and analyzed through comparative methods between the two groups. The results indicate that 

the ChatGPT group made statistically significant progress in argument development, coherence, and grammatical 

accuracy, while also showing notable improvement in goal setting, self-monitoring, and self-reflection according 

to Zimmerman’s (2002) self-regulated learning model. These findings provide empirical evidence for the 

potential of artificial intelligence in supporting academic writing and fostering learner autonomy in higher education. 

Keywords: ChatGPT; French argumentative writing; Text revision; Self-regulated learning; Quasi-experiment. 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh giáo dục đại học, việc phát triển kĩ năng viết luận bằng ngoại ngữ trong lĩnh vực 

tiếng Pháp thương mại vẫn là một thách thức lớn đối với sinh viên Việt Nam. Hoạt động viết không 

chỉ đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ và năng lực tư duy phản biện, mà còn cần đến khả năng tổ chức lập 

luận và quản lí quá trình học tập. Người học cần chủ động đặt mục tiêu, theo dõi tiến trình và tự đánh 

giá để điều chỉnh liên tục, tạo nên năng lực tự học bền vững. 

Sự xuất hiện của các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tiêu biểu là ChatGPT, đã mở ra một hướng 

tiếp cận mới trong việc hỗ trợ người học phát triển kĩ năng viết. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy 

việc tích hợp ChatGPT vào hoạt động học tập giúp nâng cao đáng kể chất lượng bài viết. Mahapatra 

(2024) khẳng định rằng ChatGPT góp phần cải thiện rõ rệt ba khía cạnh trong bài viết của sinh viên 

học tiếng Anh như ngoại ngữ, bao gồm nội dung, tổ chức lập luận và độ chính xác ngữ pháp. Tương 

tự, Alkamel và Alwagieh (2024) nhận định ChatGPT là công cụ hữu ích giúp người học diễn đạt lại 

nội dung, mở rộng ý tưởng và tăng tính trôi chảy của văn bản nhưng việc sử dụng thiếu định hướng có 

thể dẫn đến sự phụ thuộc vào công cụ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tổng quan của Lo và cộng sự (2024), 

dựa trên kết quả của 70 công trình thực nghiệm, cho thấy phần lớn các nghiên cứu ứng dụng ChatGPT 

trong giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ tập trung vào phát triển kĩ năng viết, nhờ khả năng cung cấp 

phản hồi tức thời, đa dạng và mang tính cá nhân hoá cho người học. Kết quả cũng ghi nhận ChatGPT 

có thể giúp cải thiện độ chính xác ngôn ngữ, tính mạch lạc và năng lực tự điều chỉnh của người học 

thông qua quá trình phản hồi và chỉnh sửa liên tục. Tuy nhiên, việc sử dụng ChatGPT cũng đặt ra 

những thách thức về đạo đức học tập và nguy cơ lệ thuộc, đòi hỏi vai trò định hướng, giám sát và kiểm 

chứng của giảng viên trong quá trình giảng dạy và học tập. 
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Mặc dù vậy, phần lớn các nghiên cứu trên chủ yếu tập trung vào bối cảnh dạy và học tiếng Anh, 

trong khi việc ứng dụng ChatGPT trong giảng dạy tiếng Pháp, đặc biệt ở môi trường đại học Việt Nam, 

vẫn còn ít được khai thác. Bên cạnh đó, giai đoạn chỉnh sửa văn bản (revision), một khâu quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng bài viết chưa được khai thác nhiều trong các nghiên cứu. Khoảng trống 

này càng thể hiện rõ trong lĩnh vực dạy và học tiếng Pháp thương mại, khi số lượng công trình đề cập 

đến việc sử dụng ChatGPT để hỗ trợ hoạt động chỉnh sửa bài viết của người học còn hạn chế. Xuất 

phát từ thực tế đó, nghiên cứu này nhằm khảo sát tác động của ChatGPT đến kĩ năng viết luận và năng 

lực học tập tự điều chỉnh của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại trong quá trình chỉnh sửa 

văn bản nghị luận, với trường hợp nghiên cứu tại trường Đại học Thương mại. Bài viết tập trung trả 

lời hai câu hỏi nghiên cứu chính: 

- ChatGPT tác động như thế nào đến kĩ năng viết luận bằng tiếng Pháp của sinh viên? 

- ChatGPT ảnh hưởng như thế nào đến quá trình học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong quá 

trình chỉnh sửa văn bản nghị luận? 

2. Cơ sở lí luận 

Để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu trên, bài viết dựa vào các khung lí thuyết về quá trình viết và 

học tập tự điều chỉnh. Các khung này không chỉ cung cấp nền tảng để phân tích cách sinh viên tổ chức 

và chỉnh sửa bài viết, mà còn giúp làm rõ vai trò hỗ trợ của ChatGPT trong từng giai đoạn. Trong phạm 

vi nghiên cứu, hai mô hình được vận dụng là mô hình quá trình viết của Hayes & Flower (1981) và mô 

hình học tập tự điều chỉnh của Zimmerman (2002). 

2.1. Mô hình quá trình viết của Hayes & Flower 

Nghiên cứu về dạy và học viết thường dựa trên mô hình kinh điển của Hayes & Flower (1981). Mô 

hình này xem viết là một quá trình nhận thức phức hợp với sự tham gia của ba thành tố chính: môi 

trường nhiệm vụ (task environment), trí nhớ dài hạn (long-term memory) và các quá trình viết (writing processes). 

Trong đó, môi trường nhiệm vụ bao gồm yêu cầu đề bài, độc giả và bối cảnh viết; trí nhớ dài hạn 

là nơi lưu trữ tri thức ngôn ngữ, tri thức chuyên ngành và kinh nghiệm đã có của người viết; còn các 

quá trình viết diễn ra theo ba tiểu giai đoạn: lập kế hoạch (planning), soạn thảo văn bản (translating) 

và chỉnh sửa (reviewing/revision). Đặc điểm nổi bật của mô hình này là tính phi tuyến tính: người viết 

có thể linh hoạt quay lại các bước trước để điều chỉnh.  

Đặc biệt, giai đoạn chỉnh sửa (revision) được coi là trọng tâm của việc phát triển kĩ năng viết, bởi 

nó không chỉ dừng lại ở sửa lỗi bề mặt mà còn bao gồm việc đánh giá và cải thiện cấu trúc lập luận, 

tính mạch lạc và sức thuyết phục của bài viết. Chính vì vậy, mô hình Hayes & Flower (1981) cung cấp 

nền tảng lí thuyết quan trọng để phân tích cách sinh viên vận dụng ChatGPT trong việc chỉnh sửa bài 

nghị luận, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động viết và quá trình học tập tự điều chỉnh. 

Nghiên cứu của Hayes (1996) đã tiếp tục hoàn thiện mô hình này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 

vai trò của trí nhớ làm việc (working memory), các yếu tố động cơ học tập và cảm xúc 

(motivation/affect), cũng như sự tương tác giữa người viết và môi trường viết. Những bổ sung này cho 

thấy quá trình viết không chỉ là hoạt động nhận thức đơn thuần mà còn chịu ảnh hưởng rõ rệt từ các 

yếu tố tâm lí và bối cảnh học tập. Trong phạm vi nghiên cứu này, mô hình Hayes & Flower (1981) vẫn 

được sử dụng làm khung phân tích cơ bản của quá trình viết; đồng thời, các điều chỉnh của Hayes 

(1996) được vận dụng nhằm làm rõ hơn vai trò của hoạt động chỉnh sửa trong mối liên hệ với động cơ 

học tập và mức độ tham gia của người học. 
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2.2. Học tập tự điều chỉnh theo Zimmerman  

Zimmerman (2002) định nghĩa học tập tự điều chỉnh là một quá trình lặp lại theo chu kì, trong đó 

người học chủ động định hướng, kiểm soát và đánh giá hoạt động học của mình để đạt mục tiêu đề ra. 

Giai đoạn thứ nhất là tiền hoạch định (forethought). Ở bước này, người học phân tích nhiệm vụ, 

xác định mục tiêu và lựa chọn chiến lược phù hợp. Khi tham gia chỉnh sửa bài nghị luận, sinh viên có 

thể đặt ra yêu cầu cụ thể như cải thiện tính logic của lập luận hoặc điều chỉnh diễn đạt cho mạch lạc hơn. 

Tiếp đến là giai đoạn thực hiện (performance), bao gồm hai quá trình nội tại có liên hệ chặt chẽ 

là triển khai chiến lược (self-control) và tự giám sát (self-observation). Triển khai chiến lược đề cập 

đến việc người học áp dụng các chiến lược đã lựa chọn, trong khi tự giám sát liên quan đến hoạt động 

người học tự theo dõi tiến trình thực hiện của chính mình để phát hiện và điều chỉnh những điểm còn 

hạn chế. Trong bối cảnh sử dụng ChatGPT, sinh viên giữ vai trò chủ thể của hoạt động giám sát theo 

Zimmerman (2002), trong khi ChatGPT chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nhằm đưa ra gợi ý 

sửa lỗi, phát hiện sai sót và đề xuất các phương án diễn đạt để người học đối chiếu và lựa chọn. 

Cuối cùng là giai đoạn tự phản ánh (self-reflection), khi người học đánh giá lại kết quả bài viết, 

nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu, qua đó rút ra bài học cho lần viết sau. Ví dụ, có sinh viên 

nhận thấy mình phụ thuộc quá nhiều vào ChatGPT, nên đã điều chỉnh cách sử dụng để phát huy vai trò 

chủ động trong quá trình viết. 

Mô hình của Zimmerman (2002) cho thấy chỉnh sửa văn bản không chỉ dừng ở việc sửa lỗi ngôn 

ngữ, mà còn là cơ hội để sinh viên thực hành kĩ năng tự giám sát và tự phản ánh. Nhờ đó, quá trình 

viết trở thành một vòng lặp liên tục, giúp người học hình thành năng lực tự học bền vững. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế và đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng thiết kế bán thực nghiệm tiền-hậu kiểm (pretest-posttest) với nhóm đối chứng 

không tương đương, theo phương pháp hỗn hợp (mixed-methods). Mẫu nghiên cứu gồm 52 sinh viên 

năm ba chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại tại Trường Đại học Thương mại, trình độ B1 theo Khung 

tham chiếu chung châu Âu. Hai lớp học song song: lớp thực nghiệm (30 SV) sử dụng ChatGPT ở giai 

đoạn chỉnh sửa bài nghị luận và lớp đối chứng (22 SV) chỉnh sửa theo quy trình thông thường, không 

dùng ChatGPT. Thiết kế này cho phép so sánh trực tiếp tác động của ChatGPT đến kĩ năng viết và 

năng lực tự điều chỉnh của người học. 

Quy trình thực nghiệm 

Quy trình giảng dạy diễn ra trong 10 buổi với tổng thời lượng 30 giờ, được xây dựng dựa trên mô 

hình quá trình viết của Hayes & Flower (1981). Sinh viên được hướng dẫn phân tích đề, lập dàn ý và 

viết bản thảo đầu tiên trên lớp. Giai đoạn chỉnh sửa được coi là trọng tâm và được tổ chức khác nhau 

giữa hai nhóm. Nhóm thực nghiệm sử dụng ChatGPT theo mô hình ba pha của Zimmerman (2002): 

giai đoạn tiền hoạch định với việc đặt mục tiêu chỉnh sửa; giai đoạn thực hiện, trong đó sinh viên tự 

giám sát thông qua việc kiểm tra và điều chỉnh với sự hỗ trợ của ChatGPT; và giai đoạn tự phản ánh 

với hoạt động ghi nhật kí học tập và rút kinh nghiệm cho lần viết sau. Ngược lại, nhóm đối chứng tự 

chỉnh sửa mà không có ChatGPT, chỉ dựa vào tiêu chí đã học và phản hồi từ giảng viên. Sau khi hoàn 

thành, sinh viên nộp bản thảo đã chỉnh sửa kèm nhật kí học tập; giảng viên tổng hợp nhận xét và chữa bài. 
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Công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu  

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ ba nguồn: các bài viết nghị luận của sinh viên trước và sau 

thực nghiệm, bảng hỏi Likert đo hiệu quả sử dụng ChatGPT và nhận thức về học tập tự điều chỉnh, 

nhật kí học tập của sinh viên.  

Phân tích dữ liệu được thực hiện theo hướng kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Về 

phương pháp định lượng, bảng hỏi được xử lí bằng thống kê mô tả (trung bình, độ lệch chuẩn) và kiểm 

định t-test nhằm so sánh kết quả giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Về phương pháp định 

tính, nội dung nhật kí học tập được mã hoá theo hướng phân tích nội dung, vừa dựa trên khung lí thuyết 

của Zimmerman (2002) và Hayes & Flower (1981), vừa mở rộng từ phản hồi thực tế của sinh viên. Độ 

tin cậy được đảm bảo nhờ kiểm tra lặp lại và soát xét chéo giữa hai nhà nghiên cứu. 

4. Kết quả và thảo luận  

Thực nghiệm cho thấy việc tích hợp ChatGPT đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong chất lượng 

bài viết và quá trình tự học của sinh viên. Để làm sáng tỏ tác động này, trước hết chúng tôi so sánh kết 

quả kiểm tra đầu vào và đầu ra của hai nhóm nhằm xác định mức tiến bộ về chất lượng bài viết (mục 

4.1). Tiếp theo, dựa trên mô hình học tập tự điều chỉnh của Zimmerman (2002), chúng tôi phân tích 

cách ChatGPT ảnh hưởng đến việc đặt mục tiêu, thực hiện và giám sát, tự phản ánh trong quá trình 

chỉnh bài viết (mục 4.2). Cuối cùng, dữ liệu định tính từ nhật kí học tập được khai thác để bổ sung 

chiều sâu, qua đó giải thích tác động của công cụ đến hiệu quả học tập của sinh viên.  

4.1. Tác động của ChatGPT đến kĩ năng viết luận 

4.1.1. Kết quả kiểm tra đầu vào  

Kết quả kiểm tra đầu vào cho thấy điểm trung bình của nhóm thực nghiệm (số lượng sinh viên N 

= 29, điểm trung bình M = 14,69, độ lệch chuẩn Standard Deviation, SD = 4,41) và nhóm đối chứng 

(N = 21, M = 15,70, SD = 5,50) chỉ chênh lệch khoảng một điểm. Điều này cho thấy trình độ ban đầu 

của hai nhóm khá tương đồng. 

Kết quả kiểm định Levene về tính đồng nhất của phương sai (Levene’s Test for Equality of 

Variances) cho giá trị F = 1,74, p = 0,189 > 0,05, cho thấy phương sai giữa hai nhóm không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định t cho hai mẫu độc lập (Independent Samples 

t-test) cho thấy t(48) = -0,722, p = 0,474 > 0,05, khẳng định sự khác biệt giữa hai điểm trung bình của 

hai nhóm không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 1. Kết quả trung bình bài kiểm tra đầu vào của hai nhóm 

Nhóm 
Số lượng  

sinh viên (N) 

Điểm trung 

bình M (Mean) 

Độ lệch  

chuẩn (SD) 

Sai số chuẩn của điểm trung bình 

(Standard Error Mean) 

Nhóm thực nghiệm 29 14,69 4,41 0,82 

Nhóm đối chứng 21 15,70 5,50 1,20 

Như vậy, hai nhóm sinh viên có trình độ đầu vào tương đương, đảm bảo rằng mọi khác biệt được 

quan sát trong giai đoạn sau thực nghiệm có thể được quy trực tiếp cho tác động của việc tích hợp 

ChatGPT trong quá trình chỉnh sửa bài viết, chứ không phải do sự chênh lệch về năng lực ban đầu. 

4.1.2. Kết quả kiểm tra đầu ra 

Kết quả kiểm tra đầu ra cho thấy nhóm thực nghiệm đạt điểm trung bình cao hơn rõ rệt (N = 29, 

M = 26,77, SD = 1,79) so với nhóm đối chứng (N = 21, M = 24,58, SD = 3,34). Sự chênh lệch trung 
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bình giữa hai nhóm là 2,18 điểm, cho thấy nhóm sinh viên sử dụng ChatGPT có mức tiến bộ đáng kể 

hơn sau quá trình thực nghiệm. 

Kết quả kiểm định Levene về tính đồng nhất phương sai cho thấy F = 8,091, p = 0,007 < 0,05, 

nghĩa là phương sai giữa hai nhóm có sự khác biệt. Do đó, kết quả được phân tích theo giả định phương 

sai không đồng nhất. Kiểm định t cho hai mẫu độc lập cho giá trị t (28,346) = 2,727, p = 0,011 < 0, 05, 

cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. 

Bảng 2. Kết quả trung bình bài kiểm tra đầu ra của hai nhóm 

Nhóm 
Số lượng 

sinh viên (N) 

Điểm trung 

bình M (Mean) 

Độ lệch 

chuẩn (SD) 

Sai số chuẩn của điểm trung bình 

(Standard Error Mean) 

Nhóm thực nghiệm 29 26,77 1,79 0,33 

Nhóm đối chứng 21 24,58 3,34 0,73 

Kết quả này chứng minh rằng việc sử dụng ChatGPT trong giai đoạn chỉnh sửa bài luận đã giúp 

sinh viên nâng cao rõ rệt năng lực viết, đặc biệt ở các tiêu chí về phát triển lập luận, tính mạch lạc và 

độ chính xác ngữ pháp. Nói cách khác, ChatGPT đã tạo ra tác động tích cực có ý nghĩa thống kê đối 

với sự cải thiện kĩ năng viết luận của sinh viên tiếng Pháp thương mại. 

4.2. Tác động của ChatGPT đến học tập tự điều chỉnh: Phân tích theo mô hình Zimmerman  

Để làm rõ tác động của ChatGPT đến đến năng lực học tập tự điều chỉnh, nghiên cứu này dựa 

trên mô hình ba pha của Zimmerman (2002) bao gồm: tiền hoạch định, thực hiện - giám sát và tự phản 

ánh. Cách tiếp cận này cho thấy ChatGPT không chỉ hỗ trợ sinh viên chỉnh sửa ngôn ngữ, mà còn góp 

phần hình thành chiến lược học tập ở từng giai đoạn. Dữ liệu định lượng phản ánh mức độ tác động 

tổng thể, trong khi nhật kí học tập  của sinh viên với ChatGPT cung cấp minh chứng cụ thể cho cách 

sinh viên lập mục tiêu, giám sát tiến trình, và tự đánh giá sau khi hoàn thành. Phân tích dưới đây sẽ chỉ 

ra rõ hơn tác động của ChatGPT tới từng pha tự điều chỉnh trong quá trình chỉnh sửa bài vnghị luận. 

4.2.1. Pha tiền hoạch định  

Kết quả khảo sát ở Bảng 3 cho thấy sinh viên nhóm thực nghiệm đã hình thành thói quen chuẩn 

bị có định hướng trước khi sử dụng ChatGPT. Hai chỉ số đạt điểm trung bình cao nhất là “lập kế hoạch 

chỉnh sửa dựa trên phản hồi từ ChatGPT” (M = 4,27; SD = 0,691) và “xác định rõ mục tiêu” cần đạt 

trước khi chỉnh sửa (M = 4,20; SD = 0,664). Điều này cho thấy phần lớn sinh viên đã biết cách đặt mục 

tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch chỉnh sửa khi khai thác công cụ. Trong khi đó, mục “tự kiểm tra và 

thử chỉnh sửa trước khi dùng ChatGPT” (M = 3,97; SD = 0,964) tuy vẫn ở mức khá, nhưng có độ lệch 

chuẩn cao hơn, phản ánh sự khác biệt giữa các sinh viên: một số em đã hình thành thói quen tự rà soát, 

trong khi số khác còn phụ thuộc nhiều vào công cụ. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát pha tiền hoạch định 

Nội dung khảo sát Mean (M)  SD  

Tự kiểm tra và thử chỉnh sửa trước khi dùng ChatGPT 3,97 0,964 

Xác định rõ mục tiêu cụ thể trước khi dùng ChatGPT 4,20 0,664 

Lập kế hoạch chỉnh sửa dựa trên phản hồi ChatGPT 4,27 0,691 

Dữ liệu định tính củng cố cho kết quả này. Sinh viên SV04 viết trong nhật kí: “Ở bản nháp đầu 

tiên, em chỉ viết các ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn, chưa so sánh với công ty cổ phần nên 

bài bị thiếu ý. ChatGPT gợi ý ví dụ về vốn tối thiểu 3.000 euros, nhờ đó em nhận ra cần bổ sung phần 

so sánh với công ty cổ phần để bài cân đối hơn”. Phản hồi trên cho thấy ChatGPT đã khuyến khích sinh 
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viên xác định mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch chỉnh sửa một cách rõ ràng hơn. Nhờ vậy, quá trình viết 

được chuyển từ cảm tính sang cách tiếp cận có định hướng rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng lập 

luận và tính mạch lạc của văn bản. Ở giai đoạn tiền hoạch định của mô hình học tập tự điều chỉnh 

Zimmerman (2002), sinh viên biết đặt mục tiêu cụ thể, như tập trung cải thiện lập luận hoặc giảm lỗi ngữ 

pháp, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh sửa có hệ thống. ChatGPT nhờ đó trở thành một gia sư ảo, thúc 

đẩy sinh viên chuẩn bị kĩ lưỡng và thay đổi vai trò từ thụ động sang chủ động trong quá trình học viết. 

Phát hiện này phù hợp với một số kết quả nghiên cứu quốc tế. Mahapatra (2024) chỉ ra rằng việc 

sử dụng ChatGPT như một công cụ phản hồi giúp sinh viên học tiếng Anh như ngoại ngữ nâng cao 

chất lượng viết học thuật, đặc biệt về nội dung, tổ chức và ngôn ngữ. Tương tự, trong lĩnh vực giáo 

dục khoa học, Ng, Tan và Leung (2024) cho thấy việc tích hợp ChatGPT có thể thúc đẩy người học 

đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch, qua đó tăng cường khả năng tự điều chỉnh trong học tập. Điểm 

mới của nghiên cứu hiện tại là kiểm chứng tác động này trong bối cảnh sinh viên Việt Nam học tiếng 

Pháp thương mại, một lĩnh vực đến nay vẫn ít được đề cập trong các công trình quốc tế. 

4.2.2. Pha thực hiện - giám sát  

Nếu như kết quả ở Bảng 3 phản ánh thói quen chuẩn bị có định hướng trước khi sử dụng ChatGPT, 

thì Bảng 4 cho thấy sinh viên đã vận dụng công cụ này một cách tích cực trong giai đoạn thực hiện và 

giám sát. Cụ thể, các mục “Nhờ ChatGPT phát hiện lỗi ngữ pháp và chính tả” (Mean = 4,10; SD = 

0,733) và “So sánh phiên bản viết của bản thân với gợi ý của ChatGPT” (Mean = 4,05; SD = 0,781) 

đều đạt điểm trung bình cao, phản ánh vai trò của công cụ như một kênh hỗ trợ song song để vừa phát 

hiện lỗi vừa kiểm tra lập luận. Ngoài ra, mục “Sử dụng ChatGPT để gợi ý cách diễn đạt đa dạng” cũng 

được đánh giá tích cực (Mean = 3,92; SD = 0,812), cho thấy sinh viên tận dụng công cụ để mở rộng 

vốn từ và cải thiện cách trình bày. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát pha thực hiện - giám sát 

Nội dung khảo sát Mean SD 

Nhờ ChatGPT phát hiện lỗi ngữ pháp, chính tả 4,10 0,733 

So sánh phiên bản viết của bản thân với gợi ý của ChatGPT 4,05 0,781 

Sử dụng ChatGPT để gợi ý cách diễn đạt đa dạng 3,92 0,812 

Dữ liệu định tính bổ sung cho kết quả trên. Một ghi nhận trong nhật kí học tập cho thấy ở bản viết 

đầu tiên, sinh viên SV01 viết câu Laquelle est mieux pour une petite entreprise? (Cái nào tốt hơn cho 

một doanh nghiệp nhỏ?). Câu này sai ngữ pháp do dùng mieux trực tiếp với động từ être. ChatGPT đã 

chỉnh thành Laquelle est la mieux adaptée pour une petite entreprise? (Cái nào phù hợp nhất cho một 

doanh nghiệp nhỏ?), kèm giải thích, giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách diễn đạt đúng. Ở một trường hợp 

khác, người học SV02 đã biết thêm các kết từ như premièrement, en outre, enfin (thứ nhất, hơn nữa, 

cuối cùng) để làm cho lập luận mạch lạc hơn. Những dẫn chứng này cho thấy sinh viên không chỉ sao 

chép gợi ý, mà còn chủ động so sánh, đối chiếu và giám sát tiến trình viết của bản thân. 

Những kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu quốc tế gần đây. Alkamel và Alwagieh (2024) 

khẳng định rằng việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ viết giúp người học cải thiện đáng kể 

độ chính xác ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng) và tăng tính mạch lạc của văn bản, nhờ vào phản hồi tức 

thì của trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Bên cạnh đó, Kasneci và cộng sự (2023) cho rằng việc ứng dụng 

ChatGPT trong giáo dục đòi hỏi người học phải phát triển năng lực giám sát, tự phản ánh và tư duy 

phản biện trong quá trình viết, từ đó khuyến khích họ sử dụng các chiến lược tự điều chỉnh thay vì chỉ 
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chỉnh sửa thụ động. Trong bối cảnh Việt Nam, tác động này càng có ý nghĩa khi sinh viên ngành Tiếng 

Pháp thương mại vốn ít có cơ hội được rèn luyện kĩ năng viết học thuật và chiến lược chỉnh sửa nên 

ChatGPT có thể đóng vai trò như một gia sư ảo hỗ trợ quá trình tự học. 

4.2.3. Pha tự đánh giá, rút kinh nghiệm 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy sinh viên nhóm thực nghiệm có xu hướng tham gia tích cực vào quá 

trình tự đánh giá sau khi sử dụng ChatGPT. Các mục “đánh giá tiến bộ của bản thân” (Mean = 4,15; 

SD = 0,702) và “rút kinh nghiệm để điều chỉnh chiến lược viết” (Mean = 4,05; SD = 0,745) đều đạt 

điểm cao, phản ánh năng lực tự đánh giá và điều chỉnh bước đầu được hình thành. Dù mục “nhận ra sự 

phụ thuộc vào ChatGPT và tìm cách hạn chế” có điểm trung bình thấp hơn (Mean = 3,65; SD = 0,881), 

song điều này cho thấy sinh viên đã bắt đầu ý thức được vai trò cân bằng giữa công cụ và nỗ lực cá nhân. 

Bảng 5. Kết quả khảo sát pha tự phản ánh 

Nội dung khảo sát Mean SD 

Đánh giá tiến bộ của bản thân sau khi dùng ChatGPT 4,15 0,702 

Rút kinh nghiệm để điều chỉnh chiến lược viết lần sau 4,05 0,745 

Nhận ra sự phụ thuộc vào ChatGPT và tìm cách hạn chế 3,65 0,881 

Nhật kí học tập của sinh viên minh họa rõ xu hướng này. Sinh viên SV05 cho biết : “Em học được 

cách đưa ví dụ cụ thể để làm rõ luận điểm, nhưng vẫn chưa tự phát hiện được lỗi ngữ pháp phức tạp”. 

Ở một phản hồi khác, sinh viên SV07 thừa nhận: “Em thường nhờ ChatGPT viết lại cả đoạn vì khó tự 

chỉnh sửa, nhưng sau đó nhận ra phải tự viết rồi mới nhờ ChatGPT góp ý thì học được nhiều hơn”. 

Những phản hồi này cho thấy người học đã bắt đầu tự đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân, nhận diện 

cả điểm mạnh lẫn hạn chế, và rút ra kinh nghiệm cho những lần viết sau. Quá trình này phản ánh sự 

phát triển dần năng lực tự giám sát và tự điều chỉnh, khi sinh viên biết cách kết hợp phản hồi của 

ChatGPT với sự phản tư cá nhân để hoàn thiện kĩ năng viết. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ChatGPT không chỉ hỗ trợ người học trong việc chỉnh sửa ngôn ngữ 

mà còn góp phần thúc đẩy sinh viên tự phản ánh về quá trình học tập. Khi so sánh bản viết trước và 

sau, đồng thời đối chiếu với các ghi chép trong nhật kí học tập, có thể nhận thấy sinh viên đã phát triển 

năng lực tự đánh giá và tự điều chỉnh, những yếu tố cốt lõi của giai đoạn tự phản ánh trong mô hình 

học tập tự điều chỉnh của Zimmerman (2002). Phát hiện này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 

Lee và cộng sự (2024), khi các tác giả chứng minh rằng việc sử dụng ChatGPT theo cơ chế hướng dẫn 

(gợi ý định hướng thay vì đưa đáp án hoàn chỉnh) giúp người học phát triển khả năng tự điều chỉnh và 

phản tư (self-reflection) hiệu quả hơn trong môi trường học tập kết hợp. Bên cạnh đó, Firat (2023) cũng 

nhấn mạnh rằng ChatGPT, khi được ứng dụng có định hướng trong giáo dục đại học, có thể khơi dậy 

tư duy phản biện và ý thức phản ánh của người học, đồng thời đòi hỏi vai trò dẫn dắt tích cực của giảng 

viên. Đóng góp riêng của nghiên cứu hiện tại là kiểm chứng cơ chế đó trong bối cảnh sinh viên Việt 

Nam học tiếng Pháp thương mại, nơi việc phát triển kĩ năng tự đánh giá và tự điều chỉnh vẫn còn hạn 

chế trong thực hành viết học thuật. 

Như vậy, khi đối chiếu với mô hình ba pha của Zimmerman (2002), có thể thấy ChatGPT không 

chỉ hỗ trợ sinh viên ở phương diện ngôn ngữ, mà còn tác động sâu đến quá trình học tập tự điều chỉnh: 

từ việc xác lập mục tiêu và lập kế hoạch, đến giám sát tiến trình, và cuối cùng là tự phản ánh để rút 

kinh nghiệm. Những kết quả này tạo cơ sở lí luận và thực tiễn vững chắc cho việc ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong giảng dạy kĩ năng viết tiếng Pháp thương mại ở bậc đại học. 
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5. Kết luận và đề xuất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng ChatGPT trong quá trình chỉnh sửa bài nghị luận tiếng 

Pháp đã mang lại tác động tích cực rõ rệt đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại. Cụ 

thể, ChatGPT giúp sinh viên nâng cao kĩ năng viết nghị luận, thể hiện ở khả năng lập luận chặt chẽ 

hơn, diễn đạt mạch lạc hơn và biết điều chỉnh bố cục để làm rõ quan điểm người viết. Bên cạnh đó, các 

dữ liệu định lượng và định tính cho thấy sinh viên trong nhóm thực nghiệm đã bước đầu hình thành 

một số biểu hiện của học tập tự điều chỉnh theo mô hình của Zimmerman (2002), như đặt mục tiêu 

chỉnh sửa, theo dõi tiến trình và tự đánh giá sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Những kết quả này đã phản 

ánh xu hướng tích cực ban đầu của năng lực học tập tự điều chỉnh ở người học.  

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam, kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực cho việc 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt ở các chương trình tiếng Pháp thương 

mại, lĩnh vực còn ít được khai thác trong nước. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn có những giới hạn nhất 

định về quy mô người tham gia và thời gian thực hiện. Do đó, cần có các nghiên cứu tiếp theo với 

phạm vi lớn hơn và thời gian dài hơn để kiểm chứng tính ổn định và độ bền vững của tác động, đồng 

thời mở rộng hướng nghiên cứu sang các kĩ năng ngôn ngữ khác. 
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